
         ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Chương trình Mã Sinh viên Họ Tên lót Tên Khoa Lớp

1 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29211142675 Đặng Minh Châu Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

2 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29219239156 Nguyễn Văn Chí Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

3 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29204622434 Lê Thanh Diệu Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

4 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29209221719 Đinh Thị Ngọc Hân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

5 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29204422083 Cam Dương Mỹ Hạnh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

6 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29212258008 Nguyễn Văn Trọng Hiếu Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

7 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29219261746 Trần Minh Hiếu Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

8 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29211162491 Lê Công Ngọc Hoàng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

9 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29211152242 Phạm Việt Hùng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

10 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29209234588 Phạm Thị Ngọc Huyền Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

11 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29210223254 Hoàng Quốc Khánh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

12 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29219249844 Phạm Lê Đăng Khoa Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

13 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29206950689 Đỗ Thị Mỹ Lệ Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

14 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29201351223 Nguyễn Thị Ngọc Lý Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

15 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29219254049 Trần Tuấn Mạnh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

16 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29214520702 Lê Văn Huỳnh Phước Mạnh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

17 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29210247142 Trần Hồng Minh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

18 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29219239342 Phạm Công Năm Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

19 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29209246928 Lê Thị Nga Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

20 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29206361029 Trần Thị Quỳnh Nga Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

21 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29206751207 Lâm Thị Cẩm Ngân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

22 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29201120466 Dương Bảo Ngọc Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

23 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29219020020 Đặng Minh Nhật Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

24 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29202764561 Bùi Thị Như Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

25 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29219242123 Phan Tấn Phúc Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

26 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29219257123 Mai Phú Sơn Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

27 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29201162917 Trần Thị Như Tâm Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

28 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29210253378 Nguyễn Bá Thái Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

29 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29211131353 Trần Chiễn Thắng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

30 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29214763883 Hồ Văn Thanh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

31 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29209245799 Nguyễn Ngọc Anh Thư Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

32 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29201164457 Hồ Thị Thuận Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

33 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29204322588 Nguyễn Thị Bảo Trâm Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

34 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29209234555 Trần Châu Khánh Trinh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

35 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29210230446 Ngô Tài Trung Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

36 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29204347819 Phạm Ngọc Tú Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

37 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29211162720 Lê Thúc Tuấn Vĩnh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3

38 K-29 - Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chuẩn CMU (Đại Học) 29201155630 Nguyễn Thị Thảo Vy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TTT3
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